PAGE  
7

UỶ BAN NHÂN DÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM


        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
  

   Số: 3177 /KH-UBND
    

             Tam Kỳ, ngày 23  tháng  10  năm 2006

KẾ HOẠCH

Về biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2007.


Thực hiện Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ và Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước; Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Trên cơ sở các quy định hiện hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, huyện, thị, thành phố và sau khi thảo luận về biên chế hành chính, sự nghiệp với các Sở, ban , ngành, UBND các huyện, thị, thành phố và các đơn vị thuộc tỉnh; căn cứ định mức biên chế sự nghiệp giáo dục đào tạo, sự nghiệp Y tế do Chính phủ, Bộ ngành Trung ương quy định; tình hình thực tế sử dụng biên chế năm 2006 và tình hình ngân sách địa phương,Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2007 báo cáo và đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, khoá VII, kỳ họp thứ 10 xem xét, phê duyệt và quyết định biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007 như sau:

I. Biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006:

A. Biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006:

Ngày 14/12/2005, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 41/2005/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2006 là: 27.933 người, trong đó:

- Biên chế hành chính


:   2.950 người.

- Chỉ tiêu công chức dự bị

:        86 người. 

- Biên chế sự nghiệp


: 24.897 người. bao gồm:

  
  + Sự nghiệp GD-ĐT


: 18.879 người.

  
  + Sự nghiệp Y tế



:   4.216 người.

  
  + Sự nghiệp VHTT-TT


:      629 người.

  
  + Sự nghiệp khác



:   1.173 người.

Tuy nhiên, sau kỳ họp lần thứ 7 khoá VII Hội đồng nhân dân tỉnh, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương quy định bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho một số Sở, Ngành, đồng thời UBND tỉnh có quyết định thành lập thêm một số tổ chức Sự nghiệp mới như: Trung tâm Công báo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ văn hoá nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hoá thông tin; Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm...

 Ngày 03 tháng 3 năm 2006 Bộ Nội vụ có Quyết định số 268/QĐ-BNV giao biên chế hành chính năm 2006 là 3.037 người và Công chức dự bị là 91 người. Ngày 17/7/2006 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có Công văn số 72/TTHĐND-VP đồng ý để UBND tỉnh được quyết định bổ sung 29 biên chế sự nghiệp (nên tổng biên chế sự nghiệp năm 2006 là: 24.926 người).

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã quyết định giao biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006 cho các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tại các Quyết định: số 118/QĐ-UBND ngày 13/01/2006, số 1418/QĐ-UBND ngày 11/5/2006, số 2785, 2786, 2787, 2788, 2789/QĐ-UBND ngày 28/9/2006...  
Tổng số biên chế giao năm 2006: 28.008 người, trong đó:

- Biên chế hành chính

:   2.999 người.

- Chỉ tiêu công chức dự bị
:        89 người.

- Biên chế sự nghiệp

: 24.920 người.

 
  + Sự nghiệp GD-ĐT

: 18.888 người.

 
  + Sự nghiệp Y tế


:   4.216 người.

 
  + Sự nghiệp VHTT-TT

:      629 người.

 
  + Sự nghiệp khác


:   1.187 người.

B. Biên chế thực hiện đến thời điểm 30/9/2006

Tổng số



: 27.338 người (97,6%), Trong đó:

- Biên chế hành chính

:    2.924 người (97,5%).

- Chỉ tiêu công chức dự bị
:        89  người (100%).

- Biên chế sự nghiệp

:  24.325 người (97,6%), bao gồm:

  
  + Sự nghiệp GD-ĐT

:  18.603 người (98,5%).

  
  + Sự nghiệp Y tế


:    4.115 người (97,6%).

  
  + Sự nghiệp VHTT-TT

:       530 người (84,2%).

 
  + Sự nghiệp khác


:    1.077 người (90,3%).

Số liệu trên chỉ bao gồm số biên chế chính thức, không tính đến số cán bộ đang thực hiện chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị.

C. Số biên chế ở các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện: 670 người (2,4%).

Trong đó:

- Biên chế hành chính


:      75 người  (2,5%).

- Biên chế sự nghiệp


:    595 người  (2,4%), bao gồm:

  
  + Sự nghiệp GD - ĐT


:    285 người (1,5%).

  
  + Sự nghiệp Y tế



:    101 người (2,4%).

  
  + Sự nghiệp VHTT-TT


:      99 người (15,8%).

  
  + Sự nghiệp khác là


:    110 người (9,3%).

Các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện hết số biên chế được giao, lý do là để nghiên cứu, tiếp tục tuyển chọn những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu công việc và chọn số cán bộ, sinh viên là người dân tộc thiểu số vào công tác tại cơ quan, đơn vị. Đối với ngành y tế, biên chế còn lại nhằm dự định sẽ tuyển chọn Bác sỹ và các chuyên ngành đặc thù. Ngành giáo dục và đào tạo, tuy đã được giao biên chế nhưng chưa được sử dụng hết, cũng để tuyển chọn sinh viên ra trường hàng năm được đào tạo các bộ môn Nhạc, Mỹ thuật (Tiểu học), Thể dục, Kỹ thuật (THCS, THPT), địa lý (THPT),... hiện nay đang còn thiếu.

II. Kế hoạch biên chế năm 2007:

A. Biên chế hành chính năm 2007:

Tổng biên chế hành chính và công chức dự bị được Bộ Nội vụ giao năm 2006 là 3.128 người. Để bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ trong năm 2007 và những năm tiếp theo (2008-2010), UBND tỉnh dự kiến phân bổ số biên chế hành chính và công chức dự bị năm 2007 cho các Sở, ngành, huyện, thị , thành phố (Biểu mẫu số 1).

Một số cơ quan, đơn vị thuộc khối huyện, thị, sở, ngành được bố trí tăng biên chế hành chính năm 2007, cụ thể như sau:

1. Khối huyện, thị , thành phố tăng: 18 biên chế so với năm 2006.

Tăng để thực hiện Nghị định 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng; Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch...

2. Khối Sở, Ban, Ngành tăng: 22 biên chế hành chính (có 02 công chức dự bị) so với năm 2006.
 - Chủ yếu là tăng thêm biên chế làm công tác Thanh tra hành chính và Thanh tra chuyên ngành theo Nghị định của Chính phủ. 
 - Năm 2007 thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang; bổ sung chức năng nhiệm vụ một số Sở như: Sở Tài nguyên và Môi trường (theo Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước), nhiệm vụ Thanh tra các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và công nghệ,...

B. Biên chế sự nghiệp năm 2007:

 Tổng biên chế sự nghiệp là 26.046 người, UBND tỉnh dự kiến phân theo 4 lĩnh vực thuộc khối huyện, thị xã, thành phố, sở, ngành gồm: sự nghiệp GD-ĐT: 19.677 người, sự nghiệp Y tế: 4.515 người, sự nghiệp VHTT-TT: 646 người và sự nghiệp khác: 1208 người (Biểu mẫu số 2).

Trong đó, biên chế sự nghiệp cho đơn vị sự nghiệp tự chủ về nguồn tài chính là: 119 người ( 0,46 %).
Biên chế sự nghiệp phân theo 4 lĩnh vực cụ thể như sau:

1.  Biên chế sự nghiệp giáo dục-đào tạo:

 Biên chế sự nghiệp giáo dục-đào tạo tính theo định mức quy định tại các văn bản: Thông tư 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010; Công văn số 6726/BGD&ĐT-GDCN ngày 03/8/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục chuyên nghiệp.

- Bậc tiểu học:

  
  + Đối với giáo viên tiểu học, trường dạy 1 buổi trong ngày bố trí giáo viên theo tỉ lệ 1,20 giáo viên/lớp.

  
  + Đối với giáo viên tiểu học, trường dạy 2 buổi trong ngày bố trí giáo viên theo tỉ lệ 1,50 giáo viên/lớp.

- Bậc THCS: mỗi lớp bố trí giáo viên theo tỉ lệ 1,90 giáo viên/lớp.

- Bậc THPT: mỗi lớp bố trí giáo viên theo tỉ lệ 2,25 giáo viên/lớp.

(các bậc học nêu trên chưa kể cán bộ quản lý, nhân viên, Tổng phụ trách...). 

- Các Trường Cao đẳng: cứ 20 sinh viên được bố trí 1 giáo viên.

- Các Trường Dạy nghề, Trung học chuyên nghiệp: cứ 15 đến 18 học viên được bố trí 1 giáo viên.

Nếu theo định mức nêu trên, biên chế sự nghiệp giáo dục-đào tạo năm 2007 tăng  nhiều so với năm 2006. Nhưng căn cứ vào thực tế của ngành giáo dục- đào tạo tỉnh và nguồn ngân sách địa phương, dự kiến biên chế sự nghiệp giáo dục-đào tạo năm 2007 là: 19.677 người; chỉ tăng 789 người so với năm 2006 (Hiện nay bậc Tiểu học bố trí 1,15 gv/lớp; bậc THCS bố trí 1,72 gv/lớp; bậc THPT bố trí 2,02 gv/lớp chưa đạt định mức quy định) (Biểu mẫu số 3).
Trong đó:

- Khối trường cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp thuộc UBND tỉnh tăng so với năm 2006 là: 28 người.

- Khối trường THPT trực thuộc Sở GD-ĐT tăng so với năm 2006 là: 465 người.

- Khối trường trực thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố tăng so với năm 2006 là:  289  người.

- Trung tâm Dạy nghề Sở LĐTB&XH tăng so với năm 2006 là: 05 người.

- Trường nghiệp vụ thuộc Sở Thể dục thể thao tăng so với năm 2006 là: 02 người.

Do tính chất đặc thù của ngành giáo dục và đào tạo là thời điểm bắt đầu của năm học (tháng 9) không trùng với thời điểm bắt đầu năm tài chính (tháng 01). Vì vậy, việc phân bổ biên chế theo năm tài chính rất khó áp dụng cho ngành giáo dục và đào tạo, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh cho dự phòng biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2007 là: 3 % để UBND tỉnh chủ động phân bổ cho năm học tiếp theo ( 2007-2008). 

2. Biên chế sự nghiệp Y tế:

 Biên chế sự nghiệp Y tế tính theo định mức được quy định tại Nghị quyết số 15-CP ngày 14/01/1975 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ), Quyết định số 07/UB/LĐ-TL ngày 23/01/1975 của Ủy ban Kế hoạch nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Thông tư liên bộ số 08/TT-LB ngày 20/4/1995 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở.

Căn cứ các quy định trên thì định mức biên chế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế như sau:

+ Đối với bệnh viện tuyến tỉnh: tỉ lệ 1,12 biên chế/giường bệnh (hạng 2).

+ Đối với bệnh viện chuyên khoa tỉnh và bệnh viện đa khoa (hạng 3): tỉ lệ 1,02 biên chế/giường bệnh.

+ Đối với các Trung tâm tuyến tỉnh: bố trí từ 35 đến 45 biên chế/đơn vị.

+ Đối với các Trung tâm y tế tuyến huyện:

  - Huyện, thị xã, thành phố trên 150 ngàn dân bố trí 30 biên chế/đơn vị.

  - Huyện, thị xã, thành phố từ 100 ngàn đến 150 ngàn dân bố trí 25 biên chế/đơn vị.

  - Huyện, thị xã, thành phố dưới 100 ngàn dân bố trí 20 biên chế/đơn vị.

* Căn cứ vào các quy định nêu trên thì biên chế sự nghiệp Y tế năm 2007 dự kiến phân bổ là: 4.515 người; tăng so với năm 2006: 299 người (Biểu mẫu số 4).

Cụ thể như sau:

+ §èi víi  các đơn vị trực thuộc Së Y tÕ tăng so với 2006 là 294 người,
+ Đối với các Trung tâm Điều dưỡng thuộc Sở LĐTB&XH tăng so với năm 2006 là: 05 người.
Đối với sự nghiệp Y tế, những quy định về định mức biên chế của Chính phủ ban hành cách đây quá lâu không còn phù hợp với tình hình thực tế. UBND tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cho bố trí biên chế dự phòng 3% để Uỷ ban nhân dân tỉnh có cơ sở chủ động tiếp tục phân bổ biên chế sự nghiệp y tế cho các đơn vị theo định mức quy định và yêu cầu tình hình thực tế địa phương.

3. Biên chế sự nghiệp văn hoá-thông tin-thể thao:

Đối với các đơn vị sự nghiệp VHTT-TT hiện nay Chính phủ chưa quy định định mức biên chế. Tuy nhiên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và tình hình thực tế địa phương, UBND tỉnh dự kiến phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị thuộc lĩnh vực này là: 646 người, tăng so với năm 2006: 17 người.
Cụ thể như sau:

a. Khối huyện, thị  tăng so với năm 2006 là: 16 người.

b. Khối Sở, Ban, Ngành tăng so với năm 2006 là: 01 người.

4. Biên chế sự nghiệp khác:

* Biên chế dự kiến phân bổ năm 2007 là: 1.208 người, tăng so với năm 2006 là: 66  người (điều chỉnh 45 biên chế của các tổ chức Hội để bổ sung, như vậy còn lại 21 biên chế cần bổ sung).
Căn cứ Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 123/2003/TT-BTC ngày 16/12/2003 của Bộ Tài chính, năm 2007 không giao biên chế sự nghiệp cho các tổ chức Hội mà chuyển sang hình thức hỗ trợ kinh phí theo quy định hiện hành. Bao gồm: ở tỉnh có các tổ chức Hội như: Hội Nhà báo, Văn học Nghệ thuật, Chữ thập đỏ, Người mù, Liên minh các Hợp tác xã, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Y học cổ truyền…; ở huyện, thị, thành phố có Hội chữ thập đỏ,...

Để chủ động về biên chế sự nghiệp và phân bổ kịp thời cho các cơ quan, đơn vị mới thành lập hoặc tăng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Chính phủ hoặc theo các quyết định mới của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh cho phép dự phòng 3% tổng biên chế sự nghíệp năm 2007. 

Tổng số biên chế sự nghiệp dự phòng năm 2007 là (26.046 x 3 %): 781 người



Tóm lại, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Quảng Nam là:  29.174 người.
Trong đó:

1. Biên chế hành chính
      
:   3.037 người.

2. Chỉ tiêu công chức dự bị là
:        91 người.  

3. Biên chế sự nghiệp

: 26.046 người. 

  + Sự nghiệp GD-DT

: 19.677 người.

  + Sự nghiệp Y tế


:   4.515 người.

  + Sự nghiệp VHTT-TT

:      646 người.

  + Sự nghiệp khác


:   1.208 người.

4. Biên chế sự nghiệp dự phòng: 781 người, 

E. Tổ chức thực biện: 

Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Quảng Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm báo cáo với Bộ Nội vụ để bổ sung biên chế hành chính năm 2007 cho tỉnh Quảng Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp cho các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh để thực hiện nhiệm vụ năm 2007.

 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch, phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2007, kèm theo các Tờ trình để HĐND tỉnh xem xét, phê chuẩn, quyết định./.

Nơi nhận:                                                      

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN   
- HĐND tỉnh;






  CHỦ TỊCH
- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh;
(Đã ký) 





- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- Uỷ viên UBND tỉnh;

- Lưu VP.UBND, SNV.








           Nguyễn Đức Hải

Tr. Thạnh (D)\Dữ liệu\Tờ trình Biên chế 2007 (A. An)


